1. TÊN NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
	Tên ngành
	Mã ngành

	Công nghệ Thông tin, gồm các chuyên ngành:

Công nghệ Phần mềm

Mạng máy tính

Công nghệ Web
	C480201

	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, gồm các chuyên ngành:
Chế tạo máy

Cơ điện

Cơ điện tử
Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC
	C510201

	Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, gồm các chuyên ngành:
Công nghệ Ô tô

Kỹ thuật Đồng sơn Ô tô
	C510205

	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	C510206

	Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, gồm các chuyên ngành:
 Điện Công nghiệp

 Điện tử Công nghiệp 

Tự động hóa

 Điện tử Viễn thông

Điện tử Máy tính
	C510301

	Công nghệ May, chuyên ngành Công nghệ May và Thời trang
	C540204


2. TÊN NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NGHỀ (12+3) HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016
	Tên ngành
	Mã ngành

	Điện tử Công nghiệp
	301

	Điện Công nghiệp
	303

	Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối
	305

	Lắp đặt thiết bị lạnh
	307

	Cắt gọt kim loại
	309

	Cơ Điện tử
	311

	Công nghệ Ô tô
	313

	Quản trị Mạng máy tính
	318

	Công nghệ May Veston
	319

	May thời trang
	320

	Tài chính doanh nghiệp
	322

	Kế toán doanh nghiệp
	323

	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	324


3. TÊN NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4) HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016 
	Tên ngành
	Mã ngành

	Điện tử Công nghiệp
	401

	Điện Công nghiệp
	403

	Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối
	405

	Lắp đặt thiết bị lạnh
	407

	Cắt gọt kim loại
	409

	Cơ Điện tử
	411

	Công nghệ Ô tô
	413

	Quản trị Mạng máy tính
	418

	Công nghệ May Veston
	419

	May thời trang
	420

	Tài chính doanh nghiệp
	422


	Kế toán doanh nghiệp
	423

	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	424


4. TÊN NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3) NĂM 2016 
	Tên ngành
	Mã ngành

	Điện Công nghiệp và Dân dụng
	201

	Bảo trì và Sửa chữa Ô tô
	202

	Lập trình
	203

	Quản trị Mạng máy tính
	204

	Điện tử Công nghiệp
	205

	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	206

	Công nghệ May và Thời trang
	207

	Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay)
	208


5. TÊN NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12+2 năm 3 tháng)

	Tên ngành
	Mã ngành

	Điện Công nghiệp và Dân dụng
	601

	Bảo trì và Sửa chữa Ô tô
	602

	Lập trình
	603

	Quản trị Mạng máy tính
	604

	Điện tử Công nghiệp
	605

	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	606

	Công nghệ May và Thời trang
	607

	Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay)
	608


6. TÊN NGÀNH VÀ MÃ NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (12+2)

	Tên ngành
	Mã ngành

	Điện Công nghiệp và Dân dụng
	701

	Bảo trì và Sửa chữa Ô tô
	702

	Lập trình
	703

	Quản trị Mạng máy tính
	704

	Điện tử Công nghiệp
	705

	Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt
	706

	Công nghệ May và Thời trang
	707

	Cơ khí chế tạo (Tiện, Phay)
	708
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